
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng A111, Dãy A Nhà khách Văn phòng Chính Phủ, Số 37 Hùng Vương, Phường 
Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PRIME HERITAGE

0110168573

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ hoạt động kinh doanh vàng)

4662

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn quà tặng lưu niệm
- Bán buôn hóa chất 
(không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy 
định của Luật Đầu tư)

4669

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh; Trừ họp báo)

8230(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PRIME HERITAGE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PRIME HERITAGE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PRIME HERITAGE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 6260 1951
Email: Council.PrimeHeritage@gmail.

com
Http://QuaTangPrimeGift.com

Fax:
Website:
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11. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết:
-San chiết, đóng gói hóa chất 

8292

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ đấu giá)
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

14. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

15. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự 
bị; Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

16. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

17. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

18. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chị tiết: Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi 
du thuyền;
Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương 
tiện giải trí;
Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;
Hoạt động của các sàn nhảy;
Hoạt động của các phòng hát karaoke.

9329

19. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

20. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành, khai trường; tổ 
chức các hội nghị khách hàng, lễ trao thưởng; thiết kế biển 
quảng cáo, quầy kệ trưng bày, thiết kế sân khấu)

9639

21. Lập trình máy vi tính 6201

22. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

23. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

24. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Không bao gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho 
thuê)

6311

25. Cổng thông tin
(Trừ báo chí)

6312
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26. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng 
hay trên cơ sở phí

6399

27. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán)

6619

28. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Kinh doanh bất động sản 

6810

29. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản 
(Trừ loại nhà nước cấm)

6820

30. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm các dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, tư vấn 
thuế)

7020

31. Quảng cáo 7310

32. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

33. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

34. Hoạt động nhiếp ảnh
(trừ sản xuất phim)

7420

35. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

36. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

37. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

38. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

39. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bằng gỗ cây, bằng mây, tre, 
nứa.

1629

40. Dịch vụ liên quan đến in 1812

41. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

42. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất gốm sứ mỹ nghệ, gốm sứ kỹ thuật, gốm sứ 
trang trí nội thất; Sản xuất gốm mỹ nghệ xuất
khẩu.

2393

43. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

44. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420
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45. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim 
loại)

2592

46. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

47. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; 
- Dịch vụ Logistics 
(trừ vận tải hàng hóa hàng không)

5229

49. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

50. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết:
-Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn là các 
phòng đơn, phòng ở chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc xá 
sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; nhà trọ, nhà tập 
thể công nhân cho học sinh, sinh viên, người lao động nước 
ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều 
trại du lịch.

5590

51. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

52. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới …)

5621

53. Dịch vụ ăn uống khác 5629

54. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5630

55. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình

5913

56. Cung ứng lao động tạm thời
(Trừ cho thuê lại lao động)

7820

57. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

58. Đại lý du lịch 7911

59. Điều hành tua du lịch 7912

60. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

61. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
QUANG 
MẠNH

Việt 
Nam

Số 21 Lê Quý Đôn, 
Phường Ba Đình, 
Thành phố Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

30.000.000 1,000 038083019341

2 NGUYỄN 
THỊ LUYẾN

Việt 
Nam

Số 2, Ngách 629/25 
Phố Kim Mã, Phường 
Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.890.000.000 63,000 038150000064

3 NGUYỄN 
THỊ TRANG 
LƯƠNG

Việt 
Nam

Tổ 3A Phố Tây Sơn, 
Phường Quang Trung, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.080.000.000 36,000 079183004950

62. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

63. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
chi tiết: Sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ vàng 
miếng); Sản xuất đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại 
cơ bản mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý, hoặc 
kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc đá nửa quý hoặc các kim 
loại khác; Sản phẩm cá nhân kim loại quý hoặc không quý 
chạm khắc (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại 
trụ sở).

3211

64. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ quà tặng lưu niệm
- Bán lẻ hóa chất 

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038083019341
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Số 21 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Phòng A111, Dãy A Nhà khách Văn phòng Chính Phủ, Số 37 Hùng 
Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG MẠNH Nam

22/09/1983 Kinh Việt Nam

14/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079183004950
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Tổ 3A Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Phòng A111, Dãy A Nhà khách Văn phòng Chính Phủ, Số 37 Hùng 
Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ TRANG LƯƠNG Nữ

07/08/1983 Kinh Việt Nam

30/12/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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